




VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Mã sinh viên Họ tên Lớp
Tổng số tiền 

được nhận 
Ghi chú

I

1 21051821 Nguyễn Nhật Anh K1A1 9,000,000          

2 22055868 Đoàn Quang Anh K2A2 9,000,000          

3 23056015 Đỗ Nhật Minh K3A1 9,000,000          

4 24055887 Đinh Minh Đức K4A1 9,000,000          

II

1 21052006 Lê Thị Trang K1A3 7,500,000          

2 21051825 Phạm Tuyết Nhi K1A1 7,500,000          

3 21051660 Đỗ Thị Bích Ngọc K1A3 7,500,000          

4 21051939 Trần Phương Chi K1A1 7,500,000          

5 21051677 Tô Quý Vương K1A2 7,500,000          

6 21051947 Bùi Phương Uyên K1A3 7,500,000          

7 21051952 Nguyễn Thái Hà K1A2 7,500,000          

8 22055841 Cao Thế Vũ K2A1 7,500,000          

9 22055843 Lê Ngọc Anh K2A2 7,500,000          

10 22055874 Nguyễn Thùy Linh K2A3 7,500,000          

11 22055647 Vũ Quốc Trung K2A1 7,500,000          

12 22055837 Trần Hương Giang K2A2 7,500,000          

13 22055735 Đặng Hiểu Phương K2A1 7,500,000          

14 22055648 Nguyễn Phạm Đức Anh K2A1 7,500,000          

15 23056004 Nguyễn Phương Nga K3A4 7,500,000          

16 23055760 Dương Quang Đạo K3A1 7,500,000          

17 24056430 Lê Phúc Ngọc Quang K4A2 7,500,000          

18 24055409 Lê Bảo Ngọc K4A3 7,500,000          

19 24055956 Mai Thảo Nguyên K4A3 7,500,000          

20 24056137 Phạm Khánh An K4A1 7,500,000          

II

1 22055746 Phạm Huy Anh K2A1 9,000,000          

,

Danh sách trên gồm có 25 sinh viên./.
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